
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(Áp dụng từ 15/10/2022) 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN SỐ CHỌN 

Nhóm dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp dụng cho KHCN thông 

thường (chưa bao gồm VAT) 

Mức phí dành cho KHCC (chưa bao 

gồm VAT) Đối tượng 

không chịu thuế 

giá trị gia tăng  

(X) Kênh quầy 
Kênh 

Smartbanking 
Kênh quầy 

Kênh 

Smartbanking 

Tài khoản chọn tên Như Ý 

Tài khoản Chọn tên 

Như ý là SĐT 

Mở tài khoản có số là số điện 

thoại 
Chưa cung cấp Miễn phí Chưa cung cấp Miễn phí   

Tài khoản Chọn tên 

Như ý là dãy số tùy 

chọn và Nickname 

(*) 

Mở tài khoản có 4-10 ký tự Chưa cung cấp 5.000.000 VND Chưa cung cấp 5.000.000 VND   

Mở tài khoản có 11-20 ký tự Chưa cung cấp 3.000.000 VND Chưa cung cấp 3.000.000 VND   

Tài khoản Như Ý 

  

Mở tài khoản Như Ý chọn 2 

chữ số: Số Phú Quý, Lộc 

Phát, Thần tài 

500.000VND 0 

Miễn/ giảm phí 

mở 01 Tài khoản 

số đẹp (khách 

hàng có thể lựa 

chọn loại tài 

khoản thanh 

toán/ hoặc tài 

khoản kinh 

doanh chứng 

khoán/ hoặc tài 

khoản ngoại tệ): 

- KHCC hạng 

Premier: tối đa 

05 triệu đồng 

- KHCC hạng 

0   

Tài khoản Như Ý 

chọn 3 chữ số 

- Số Phú quý, Lộc phát 2.000.000VND 1.400.000 VND 1.400.000 VND   

- Số Thăng tiến 1.000.000VND    500.000 VND 500.000 VND   

Tài khoản Như Ý 

chọn 4 chữ số 

- Số Phú quý, Lộc phát, Thần 

tài 
4.000.000VND 2.800.000 VND 2.800.000 VND   

- Số Thăng tiến, Soi gương, 

Lộc Kép 2 số 
2.000.000VND 1.400.000 VND 1.400.000 VND   

'- Số Sánh đôi 2.000.000VND 1.400.000 VND 1.400.000 VND   

- Số Phú quý, Lộc phát 10.000.000VND 7.000.000 VND 1.400.000 VND   



 

Nhóm dịch vụ Mục phí 

Mức phí áp dụng cho KHCN thông 

thường (chưa bao gồm VAT) 

Mức phí dành cho KHCC (chưa bao 

gồm VAT) Đối tượng 

không chịu thuế 

giá trị gia tăng  

(X) Kênh quầy 
Kênh 

Smartbanking 
Kênh quầy 

Kênh 

Smartbanking 

Tài khoản Như Ý 

chọn 6 chữ số 

- Số Thăng tiến 5.000.000VND 3.500.000 VND Premier Elite: tối 

đa 10 triệu đồng 

- KHCC hạng 

Private: miễn phí 

3.500.000 VND   

- Số Soi gương 3.000.000VND 2.100.000 VND 2.100.000 VND   

Tài khoản Như Ý 

chọn 6 chữ số 

- Số Phú quý (gồm số 7 hoặc 

9); Lộc phát 
20.000.000VND 14.000.000 VND 14.000.000 VND   

- Số Phú quý (gồm số 

0,1,2,3,4,5), Thần tài 
15.000.000VND 10.500.000 VND 10.500.000 VND   

- Số Thăng tiến, Soi gương, 

Lộc Kép 3 số 
10.000.000VND 7.000.000 VND 7.000.000 VND   

-   Số Lộc Kép 2 số, Song 

Hành 
8.000.000VND 5.600.000 VND 5.600.000 VND   

Tài khoản Như Ý 

chọn 7 chữ số 

- Số Phú quý (gồm số 7 hoặc 

9); Lộc phát 
50.000.000VND 35.000.000 VND 35.000.000 VND   

- Số Phú quý (gồm số 

0,1,2,3,4,5) 
30.000.000VND 21.000.000 VND 21.000.000 VND   

- Số Thăng tiến, Soi gương 15.000.000VND 10.500.000 VND 10.500.000 VND   

  Mở tài khoản Phong cách 

Như ý 
1.000.000VND       

Ghi chú: (*) Mức phí miễn giảm được cập nhật theo chính sách bán hàng trong từng thời kỳ 

 


